
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 20/07/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27203320800  Lê Trần Vân  Anh 22/11/2003 Gia Lai 30CYC2 7.3 9.3 Đạt

2 27213702431  Nguyễn Quốc  Anh 27/12/2003 Đà Nẵng 30CSC2 5.3 5.3 Đạt

3 26212131158  Võ Trọng  Bảo 18/10/2002 Quảng Ngãi 30CYC2 V V Không Đạt

4 26203334391  Nguyễn Ngọc Khánh  Châu 12/01/2002 Ninh Thuận 30CYC2 V V Không Đạt

5 26211332837  Phạm Hữu  Đan 14/02/2002 Bình Định 30CYC2 7.3 6.8 Đạt

6 27202238079  Lý Thị Phương  Diểm 05/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC2 6.7 6.0 Đạt F

7 27213328020  Châu Phương  Dung 17/07/2000 Khánh Hòa 30CSC2 8.0 8.8 Đạt

8 26203324053  Phạm Thị Thùy  Dương 24/10/2002 Đà Nẵng 29TSC3 8.7 8.8 Đạt F

9 26202742017  Ngô Thị Thu  Hà 15/02/2002 Quảng Nam 30CSC2 8.3 8.8 Đạt

10 26208632069  Ngô Thị Ngọc  Hằng 06/02/2002 Kon Tum 30CSC2 6.7 5.3 Đạt

11 2320711673  Trần Diễm  Hằng 10/09/1999 Quảng Ngãi 30CSC2 V V Không Đạt

12 27203828042  Bùi Thị Mỹ  Hạnh 03/02/2003 Quảng Nam 30CYC2 8.7 9.3 Đạt

13 27203331346  Phan Thúy  Hiền 04/09/2003 Quảng Nam 30CSC2 6.3 5.0 Đạt

14 26212130480  Bùi Quang  Hiếu 26/07/2002 Đà Nẵng 29SHT4 4.3 5.0 Không Đạt F

15 28212500190  Nguyễn Đình  Hiếu 18/01/2004 Đà Nẵng 30CYC2 5.7 5.0 Đạt

16 26202200362  Đinh Thị Uyến  Hoanh 24/06/2002 Quảng Nam 30CHT2 6.7 5.5 Đạt F

17 27207141358  Trần Lê Lan  Hương 25/02/2003 Quảng Nam 30CYC2 6.0 5.8 Đạt

18 27212235191  Hồ Bá  Huy 03/11/2003 Đắk Nông 30CYC2 8.0 6.5 Đạt

19 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2 5.7 4.0 Không Đạt F

20 26212135169  Nguyễn Văn  Khôi 25/10/2002 Quảng Nam 29CBN5 2.7 3.4 Không Đạt F

21 27202646549  Nguyễn Ngọc Hoàng  Lan 26/10/2003 Đà Nẵng 30CYC2 4.3 3.5 Không Đạt

22 25612217785  Hongthong  Latdapho 11/10/2001 Lào 30TBN2 2.3 1.5 Không Đạt F

23 25602117771  Douangphachan  Linda 08/04/2001 Lào 30TBN2 3.7 2.0 Không Đạt F

24 27202128908  Hồ Thị Ngọc  Linh 01/01/2003 Lâm Đồng 30CYC2 6.0 5.0 Đạt

25 27213944256  Lê Trần Khánh  Linh 11/11/2003 Quảng Nam 30THT3 5.0 4.0 Không Đạt F

26 27202220280  Nguyễn Thị Phương  Linh 08/07/2003 Gia Lai 30CSC2 6.0 7.3 Đạt

27 27203750074  Trần Thị Mai  Linh 23/06/2003 Gia Lai 30CSC2 7.3 6.3 Đạt

28 27203300237  Phạm Khánh  Ly 23/10/2002 Quảng Ngãi 30CYC2 7.0 8.3 Đạt

29 27202238756  Lê Thị Hồng  Mai 10/01/2003 Quảng Trị 30CSC2 8.7 8.5 Đạt

30 27212645515  Võ Trần Kiều  Mẫn 19/04/2003 Thừa Thiên H 30CSC2 5.7 5.3 Đạt

31 27213331821  Trần Đào Yến  Mơ 06/01/2003 Quảng Nam 30CYC2 7.3 7.5 Đạt

32 27202127903  Huỳnh Thị Trà  My 11/03/2003 Quảng Ngãi 30TYC2 10.0 5.8 Đạt F
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33 26202724019  Ngô Hồng Thảo  Ngân 25/09/2002 Khánh Hòa 30CSC2 6.7 5.3 Đạt

34 27202243141  Trần Mỹ  Ngọc 30/12/2003 Đà Nẵng 30CSC2 5.7 8.3 Đạt

35 27217034784  Phạm Quốc  Nguyên 15/07/2003 Đắk Lắk 30CSC2 5.3 9.0 Đạt

36 25217104193  Trần Kim  Nhân 10/10/2001 Đà Nẵng 30CYC2 V V Không Đạt

37 26202230033  Hồ Thị Hồng  Nhung 08/06/2002 Quảng Nam 30TBN2 6.0 5.5 Đạt F

38 27203702016  Nguyễn Lê Kiều  Oanh 29/10/2003 Thừa Thiên H 30CSC2 8.3 9.8 Đạt

39 25602317775  Phommachanh  Padthana 04/03/2001 Lào 30CYC2 4.7 2.0 Không Đạt

40 25612317776  Phommachanh  Phimphak 04/03/2001 Lào 30CYC2 2.7 1.0 Không Đạt

41 25612217780  Vongvilayvat  Phoutthas 08/07/1998 Lào 30CYC2 2.3 2.8 Không Đạt

42 27203921535  Trần Thị Thanh  Quyên 19/05/2003 Quảng Nam 30CYC2 5.7 8.3 Đạt

43 27203340200  Hồ Mỹ  Quỳnh 30/01/2003 Bình Định 30CYC2 7.0 5.0 Đạt

44 27212644127  Phạm Như  Quỳnh 04/10/2003 Quảng Bình 30CSC2 3.0 3.0 Không Đạt

45 26213333279  Lê Văn  Sơn 12/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC2 5.3 6.8 Đạt

46 27203338238  Phan Trần Diệu  Tâm 28/02/2003 Đà Nẵng 30CSC2 7.7 3.5 Không Đạt

47 26202100413  Đặng Thị  Thanh 28/06/2002 Quảng Nam 30SBN2 7.3 5.8 Đạt F

48 25207214240  Ngô Thanh  Thảo 05/07/2001 Đà Nẵng 28TBN12 7.0 3.8 Không Đạt F

49 27202240851  Nguyễn Thị  Thảo 01/05/2003 Quảng Nam 30CYC2 5.7 3.3 Không Đạt

50 27212101418  Trần Văn  Thịnh 31/08/2003 Thừa Thiên H 30CSC2 5.0 6.5 Đạt

51 27202601517  Phan Thị Ngọc  Thoa 15/07/2003 Bình Định 30CSC2 8.3 7.8 Đạt

52 26207123871  Văn Thị Anh  Thư 28/04/2002 Quảng Nam 30CSC2 7.7 5.8 Đạt

53 26203334193  Nguyễn Thị  Thương 28/09/2002 Quảng Nam 30CYC2 V V Không Đạt

54 26207240152  Nguyễn Thị  Thủy 27/09/2002 Nam Định 30CBN2 5.3 3.3 Không Đạt F

55 27202131076  Nguyễn Trịnh Thị  Thuyền 25/09/2003 Quảng Nam 30CYC2 3.7 2.3 Không Đạt

56 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2 2.7 3.5 Không Đạt F

57 27202329217  Phạm Thị Thanh  Trà 18/10/2001 Quảng Bình 30CYC2 5.3 5.0 Đạt

58 27212245265  Phạm Đỗ Quỳnh  Trang 07/01/2003 Đắk Lắk 30CYC2 5.0 1.8 Không Đạt

59 27203140387  Lê Yến  Trinh 05/01/2003 Quảng Nam 30CYC2 7.7 7.0 Đạt

60 27202936635  Phan Thị Ngọc  Trinh 05/08/2003 Đà Nẵng 30CYC2 7.0 6.0 Đạt

61 27211235882  Trần Anh  Tuấn 06/03/2001 Quảng Bình 30CSC2 5.0 5.0 Đạt

62 26213233910  Cao Bá Ý  Viên 11/12/2002 Quảng Ngãi 29TSC2 5.7 3.3 Không Đạt F

63 26211300732  Lê Đình  Vũ 17/02/2002 Thừa Thiên H 30CYC2 V V Không Đạt

64 27207136007  Trần Thị Thu  Yên 15/05/2003 Phú Yên 30CSC2 V V Không Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


